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9053005 Trần Đức Phương Anh 09/09/1990 QH-2009-E KTĐN-LK 840.000                 -                         840.000                 

9053017 Nguyễn Hoàng Giang 23/04/1990 QH-2009-E KTĐN-LK 840.000                 -                         840.000                 

8050133 Phạm Hoài Nam 15/12/1990 QH-2009-E KTPT 840.000                 -                         840.000                 

10050311 Lê Văn Minh 08/08/1990 QH-2010-E KTĐN 840.000                 -                         840.000                 

10053107 Vũ Thị Mơ 27/12/1991 QH-2010-E KTĐN-LK 840.000                 -                         840.000                 

10053112 Phạm Thị Quỳnh Nga 02/06/1991 QH-2010-E KTĐN-LK 840.000                 -                         840.000                 

10053182 Trần Thị Hương 15/02/1988 QH-2010-E KTĐN-LK 840.000                 -                         840.000                 

9050290 Nguyễn Thị Phương Liên 01/09/1991 QH-2010-E KTPT 555.000                 -                         555.000                 

11050138 Đinh Thiện Phước 23/08/1993 QH-2011-E KETOAN 555.000                 -                         555.000                 

11050262 Đặng Thị Hồng Nhung 06/08/1993 QH-2011-E KINHTE 555.000                 -                         555.000                 

11050263 Nguyễn Thuỳ Ninh 26/08/1993 QH-2011-E KINHTE 555.000                 -                         555.000                 

11053065 Vũ Linh Giang 02/01/1991 QH-2011-E KTĐN-LK 840.000                 -                         840.000                 

11053121 Nguyễn Thị Quỳnh 23/07/1991 QH-2011-E KTĐN-LK 840.000                 -                         840.000                 

11053137 Hoa Huyền Trang 25/02/1991 QH-2011-E KTĐN-LK 840.000                 -                         840.000                 

11050129 Nguyễn Văn Phi 16/09/1993 QH-2011-E KTPT 555.000                 -                         555.000                 

11050280 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 10/10/1993 QH-2011-E KTPT 555.000                 -                         555.000                 

11050287 Trịnh Thị Hiền 17/06/1993 QH-2011-E KTPT 555.000                 -                         555.000                 

11050033 Trần Văn Dương 18/12/1993 QH-2011-E KTQT 555.000                 -                         555.000                 

11050081 Nguyễn Khắc Lâm 24/02/1993 QH-2011-E KTQT 555.000                 -                         555.000                 

11050131 Lê Minh Phương 24/06/1987 QH-2011-E KTQT 555.000                 -                         555.000                 

11050174 Trịnh Thị Thuỷ 20/06/1993 QH-2011-E KTQT 555.000                 -                         555.000                 

11050177 Trần Thị Thư 16/10/1993 QH-2011-E KTQT 555.000                 -                         555.000                 

11050379 Trần Hà Uyên 09/01/1993 QH-2011-E KTQT-CLC 740.000                 -                         740.000                 

11050623 Bùi Thị Nga 23/02/1992 QH-2011-E TCNH 555.000                 -                         555.000                 

11050050 Hoàng Thị Hạnh 11/02/1993 QH-2011-E TCNH-CLC 555.000                 -                         555.000                 

11050342 Ngô Thị Thu Quỳnh 15/09/1993 QH-2011-E TCNH-CLC 555.000                 -                         555.000                 

11053225 Dương Thị Ngọc Anh 05/03/1992 QH-2011-E TCNH-LK 840.000                 -                         840.000                 

11053243 Trần Thị Thúy Hà 19/11/1992 QH-2011-E TCNH-LK 840.000                 -                         840.000                 

11053246 Nguyễn Thị Thu Hiên 16/07/1991 QH-2011-E TCNH-LK 840.000                 -                         840.000                 

11053259 Trần Thị Hường 07/03/1991 QH-2011-E TCNH-LK 840.000                 -                         840.000                 

11053260 Hàn Thị Hải Huyền 02/05/1990 QH-2011-E TCNH-LK 840.000                 -                         840.000                 

13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050357 Nguyễn Hải Hà 26/01/1996 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050367 Nguyễn Việt Hùng 15/04/1995 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050368 Vũ Mạnh Hùng 01/03/1995 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050372 Nguyễn Hoàng Kim 25/12/1995 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050382 Nguyễn Thị Nga 03/03/1995 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050385 Võ Lê Hoàng Nguyên 16/11/1993 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/11/1994 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

13050403 Nguyễn Thanh Tú 27/07/1995 QH-2013-E QTKD 625.000                 -                         625.000                 

-                         29.790.000           
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